
 1 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND  ngày     tháng       năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 
 

STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1 

Xây dựng Kế hoạch triển khai, 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về công tác thanh niên 2021 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác thanh niên 

2021. 

Sở Nội vụ  

Tỉnh đoàn Lai Châu; các 

sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Quý I 

 

2 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển thanh 

niên  giai đoạn 2021-2030. 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác thanh niên gia 

đoạn 2021-2030. 

Sở Nội vụ  

Tỉnh đoàn Lai Châu; các 

sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Sau khi có 

văn bản 

của Thủ 

tướng 

Chính phủ 

 

3 

Triển khai thực hiện Nghị định số 

13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 

quy định về đối thoại với thanh 

niên; cơ chế chính sách và biện 

pháp thực hiện chính sách đối với 

thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 

tuổi . 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định số 13/2021/NĐ-CP ngày 

01/3/2021. 

Sở Nội vụ  

Tỉnh đoàn Lai Châu; các 

sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Quý I 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

4 

Triển khai thực hiện Nghị định số 

17/2021/NĐ-CP ngày 9/3/2021 

của Chính phủ quy định chính 

sách đối với thanh niên xung 

phong, thanh niên tình nguyện 

Văn bản triển khai thực hiện Nghị 

định quy định chính sách đối với 

thanh niên xung phong, thanh niên 

tình nguyện. 

Sở Nội vụ  

Tỉnh đoàn Lai Châu; các 

sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Quý I 

 

5 

Triển khai thực hiện Thông tư 

07/2020/TT-BNV ngày 

15/12/2020 của Bội Nội vụ quy 

định về chế độ báo cáo thống kê 

về thanh niên 

Văn bản  triển khai thực hiện Thông 

tư 07/2020/TT-BNV ngày 

15/12/2020 của Bội Nội vụ quy 

định về chế độ báo cáo thống kê về 

thanh niên. 

Sở Nội vụ  

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

Tỉnh đoàn Lai Châu; Cục 

Thống kê; Bảo hiểm xã 

hội tỉnh; Hội Liên hiệp 

thanh niên tỉnh; Toà án 

tỉnh; Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý II 

 

II CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1 

Tuyên truyền triển khai Luật 

Thanh niên số 57/2020/QH14 

được Quốc hội thông qua có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021 

Các chương trình, hội nghị triển 

khai Luật Thanh niên năm 2020. 

Tỉnh đoàn 

Lai Châu 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

2 

Tuyên truyền phổ biến Nghị 

quyết của các cấp ủy Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến đời sống, học tập và 

việc làm của thanh niên; phổ biến 

tình hình nhiệm vụ của địa 

phương, đất nước 

 95% trở lên thanh niên trong các 

lực lượng vũ trang, thanh niên công 

chức và viên chức, thanh niên học 

sinh và sinh viên; 90% trở lên  

thanh niên nông thôn, đô thị và 

công nhân thường xuyên được học 

tập, tuyên truyền, phổ biến. 

Tỉnh đoàn 

Lai Châu 

 Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh; Công an tỉnh; Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 

Cả năm 

 

3 

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 

lý,  phổ biến giáo dục pháp luật 

cho thanh niên nông thôn, miền 

núi, thanh niên dân tộc thiểu số 

2.000 trở lên thanh niên nông thôn, 

miền núi, thanh niên dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh, mỗi năm được 

tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật.  

Sở Tư 

pháp 

Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh 

đoàn Lai Châu; UBND 

các huyện, thành phố 

Cả năm 

 

4 

Tuyên truyền, phổ biến về dân số 

kế hoạch hóa gia đình, giáo dục sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục 

của thanh niên và vị thành niên, 

giáo dục kiến thức tiền hôn nhân, 

giới tính, phòng chống HIV/AIDS 

3.000 trở lên thanh niên được tuyên 

truyền, phổ biến mỗi năm. 
Sở Y tế 

Tỉnh đoàn Lai Châu; 

UBND các huyện, thành 

phố 

 

Cả năm 

 

5 

Triển khai thực hiện tuyên truyền 

Luật giao thông đường bộ cho 

thanh thiếu niên 

100% thanh thiếu niên được triển 

khai thực hiện công tác giáo dục 

pháp luật giao thông đường bộ, giao 

thông đường thủy nội địa. 

Công an 

tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Tỉnh đoàn Lai Châu, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

6 

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân 

sự cho thanh niên đến tuổi nghĩa 

vụ quân sự; huấn luyện cho thanh 

niên trong lực lượng dân quân tự 

vệ, lực lượng dự bị động viên. 

Tăng cường giáo dục kiến thức 

QP-AN cho học sinh trong các 

trường THPT, THCN, Dạy nghề, 

Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

95% trở lên thanh niên đến tuổi 

nghĩa vụ quân sự  được tuyên truyền 

Luật nghĩa vụ quân sự; 

 95% trở lên thanh niên trong lực 

lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự 

bị động viên được huấn luyện; 

95% trở lên học sinh trong các 

trường THPT, THCN, Dạy nghề, 

Cao đẳng trên địa bàn tỉnh được 

giáo dục kiến thức QP-AN. 

Bộ Chỉ 

huy Quân 

sự tỉnh 

Tỉnh đoàn Lai Châu; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

 

7 

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân 

sự, Luật biên giới Quốc gia, các 

văn bản liên quan đến bảo vệ biên 

giới, lãnh thổ Việt Nam cho thanh 

niên LLVT và địa phương ở khu 

vực biên giới 

 95%  trở lên thanh niên lực lượng 

vũ trang và các địa phương khu vực 

biên giới được tuyên truyền Luật 

Nghĩa vụ quân sự, Luật biên giới 

Quốc gia, các văn bản liên quan đến 

bảo vệ biên giới, lãnh thổ Việt Nam.  

Bộ Chỉ 

huy Bộ 

đội Biên 

phòng tỉnh 

Tỉnh đoàn Lai Châu; 

UBND các huyện biên 

giới 

Cả năm 

 

III TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 500 TRÍ THỨC TRẺ LÀM CÔNG CHỨC XÃ  

1 

Tiếp tục bố trí đội viên Đề án 500 

trí thức trẻ làm công chức xã trên 

địa bàn tỉnh 

Công văn, báo cáo quá trình triển 

khai thực hiện. 
Sở Nội vụ 

UBND các huyện trong 

Đề án 
Cả năm 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

IV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN   

1 
Xây dựng thiết chế văn hóa cho 

thanh thiếu niên  

Tiếp tục xây dựng các thiết chế văn 

hóa cho thanh thiếu niên tại 8/8 

huyện, thành phố. 

Phấn đấu 106 xã, phường, thị trấn 

có thiết chế văn hóa cơ sở. 

UBND 

các huyện, 

thành phố 

Sở Văn hoá Thể than và 

Du lịch; Tỉnh đoàn Lai 

Châu; Sở Tài nguyên và 

Môi trường; UBND các 

huyện, thành phố; 

UBND các xã, phường, 

thị trấn 

Cả năm 

 

2 
Giải quyết việc làm cho đối tượng 

là thanh niên 

4.000 thanh niên được giải quyết 

việc làm. 

Sở Lao 

động 

TB&XH 

UBND các huyện, thành 

phố 
Cả năm 

 

3 
Tư vấn giáo dục nghề nghiệp cho 

đối tượng là thanh niên 

80% trở lên thanh niên trên địa bàn 

tỉnh được tư vấn nghề. 

Sở Lao 

động 

TB&XH 

UBND các huyện, thành 

phố 
Cả năm 

 

4 

Tổ chức hướng nghiệp cho thanh 

niên qua hệ thống giáo dục, 

trường học 

95% trở lên thanh niên là học sinh 

trên địa bàn tỉnh được giáo dục 

hướng nghiệp. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Tỉnh đoàn Lai Châu; Sở 

Lao động TB&XH; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

 

5 

Dạy nghề, thực hiện chính sách 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

cho thanh niên 

Trên 5.000 thanh niên được đào tạo 

nghề. 

Sở Lao 

động 

TB&XH 

UBND các huyện, thành 

phố 
Cả năm 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

6 
Giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp 

tại khu vực đô thị và nông thôn 

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp khu 

vực thành thị dưới 0,15%. 

Tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm khu 

vực nông thôn dưới 1,5%. 

Sở Lao 

động 

TB&XH 

UBND các huyện, thành 

phố 
Cả năm 

 

7 

Đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm cho thanh niên hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự 

400  thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự được đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm. 

Bộ Chỉ 

huy Quân 

sự tỉnh; 

Bộ Chỉ 

huy Bộ 

đội Biên 

phòng tỉnh 

Sở Lao động TB&XH; 

Tỉnh đoàn Lai Châu; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

 

9 

Tổ chức cai nghiện cho đối tượng 

là thanh niên nghiện ma túy có hồ 

sơ kiểm soát 

Trên 70 thanh niên có hồ sơ kiểm 

soát được cai nghiện. 

Sở Lao 

động 

TB&XH 

Công an tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 
Cả năm 

 

10 

Tập huấn trang bị kỹ năng sống, 

kiến thức cơ bản về bình đẳng 

giới; tuyên truyền không vi phạm 

các tệ nạn xã hội 

80% trở lên thanh niên được trang 

bị kỹ năng sống, kiến thức về bình 

đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây 

dựng gia đình hạnh phúc, phòng 

chống bạo lực gia đình. 

Sở Lao 

động 

TB&XH 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 
Cả năm 

 

11 

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về 

công nghệ thông tin cho cán bộ, 

công chức, viên chức trong độ 

tuổi thanh niên 

40% cán bộ, công chức, viên chức 

trong độ tuổi thanh niên được bồi 

dưỡng, nâng cao kiến thức về công 

nghệ thông tin. 

Sở Thông 

tin Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 
Cả năm 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

12 

Học tập, phổ biến các quy định 

pháp luật Việt Nam, pháp luật 

nước sở tại và các văn bản pháp lý 

có liên quan về quyền, nghĩa vụ 

của người lao động, người sử dụng 

lao động trước khi đi lao động có 

thời hạn ở nước ngoài 

100% thanh niên trước khi đi lao 

động có thời hạn ở nước ngoài được 

học tập, phổ biến các quy định của 

pháp luật Việt Nam, pháp luật sở tại 

và các văn bản  pháp lý có liên 

quan. 

 

Sở Lao 

động 

TB&XH 

Sở Tư pháp; Sở Ngoại 

vụ; Tỉnh đoàn Lai Châu; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

 

13 
Cải thiện tình trạng sức khỏe của 

thanh niên 

55% trở lên thanh niên thường 

xuyên tập luyện ít nhất một môn thể 

thao. 

Sở Văn 

hóa 

TT&DL 

Tỉnh đoàn Lai Châu; 

UBND các huyện, thành 

phố 
Cả năm 

 

14 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm 

cha mẹ đến tuổi kết hôn 

Tập huấn cho 200 thanh niên trở lên 

đến tuổi kết hôn được tập huấn, bồi 

dưỡng kỹ năng làm cha mẹ.  

Sở Văn 

hóa Thể 

thao và 

Du lịch 

Tỉnh đoàn Lai Châu; Sở 

Lao động Thương binh 

& Xã hội; Sở Y tế; các 

cơ quan liên quan, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

 

15 
Triển khai các hoạt động hợp tác 

quốc tế về thanh niên 

Công văn, quyết định, chương trình 

hoạt động hợp tác quốc tế thanh 

niên và các hoạt động giao lưu hữu 

nghị thanh niên quốc tế. 

Sở Ngoại 

vụ 

Tỉnh đoàn Lai Châu; các 

sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

 

16 
Tổ chức đối thoại với thanh niên 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Công văn, quyết định, kế hoạch, 

chương trình Tổ chức đối thoại với 

thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Sở Nội vụ 

Tỉnh đoàn Lai Châu; các 

sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Quý IV 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

17 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp 

về dinh dưỡng để nâng chiều cao 

trung bình của thanh niên tiệm 

cận với mức bình quân chung của 

thanh niên khu vực Tây Bắc 

Chiều cao bình quân của nam thanh 

niên 18 tuổi là 1,67m. 

Chiều cao bình quân của  nữa thanh 

niên 18 tuổi là 1,56m. 

Sở Y tế 

Tỉnh đoàn Lai Châu; Sở 

Văn hóa Thể thao và Du 

lịch; UBND các huyện, 

thành phố 

Cả năm 

 

18 

Tiếp tục thực hiện giải quyết chế 

độ trợ cấp cho đối tượng là thanh 

niên xung phong theo Quyết định 

số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Công văn, tờ trình, quyết định giải 

quyết chế độ trợ cấp đối với thanh 

niên xung phong. 

Sở Nội vụ 

Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội, UBND 

các huyện, thành phố 
Cả năm 

 

19 

Tiếp tục triển khai thực hiện 

Thông tư số 18/2014/TT-BNV 

ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ 

về việc xác nhận phiên hiệu đơn 

vị thanh niên xung phong trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Tờ trình, quyết định về việc xác 

nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên 

xung phong trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

Sở Nội vụ 

Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội, UBND 

các huyện, thành phố 
Cả năm 

 

20 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 

định số 112/2017/NĐ-CP ngày 

6/10/2017 của Chính phủ về giải 

quyết chế độ, chính sách đối với 

thanh niên xung phong cơ sở 

miền Nam tham gia kháng chiến 

giai đoạn 1965-1975 

Công văn, tờ trình, quyết định giải 

quyết chế độ trợ cấp đối với thanh 

niên xung phong. 

Sở Nội vụ 

Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội, UBND 

các huyện, thành phố 
Cả năm 
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STT Nội dung 
Chỉ số giám sát 

và đánh giá 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

21 

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về 

thanh niên và công tác thanh niên 

100% phản ánh, kiến nghị và những 

hành vi vi phạm trong việc thực 

hiện chính sách, pháp luật đối với 

thanh niên và công tác thanh niên 

được giải quyết kịp thời theo quy 

định.  

Sở Nội vụ 

Tỉnh đoàn Lai Châu; các 

sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

 

V CÔNG TÁC KHÁC 

1 
Dự hội nghị, tập huấn theo yêu 

cầu của Bộ, ngành Trung ương 

Văn bản, giấy mời của Bộ, ngành 

Trung ương. 
Sở Nội vụ  Cả năm 
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